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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ QUY ĐỊNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Quyết định số 2732/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh Quảng Trị năm 2015;
Xét đề nghị của Sở Tư pháp (tại Tờ trình số: 336/TTr-STP ngày 18 tháng 12 năm 2014,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch rà soát, đánh giá quy định, thủ tục hành chính năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Điều 2. Mục tiêu và sản phẩm của Kế hoạch
1. Mục tiêu:
Rà soát các thủ tục hành chính, quy định có liên quan theo Kế hoạch rà soát kèm theo Quyết định này để kịp thời phát hiện, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các Bộ ngành liên quan xem xét sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ quy định, thủ tục hành chính không cần thiết, không phù hợp, không đáp ứng được các nguyên tắc về quy định và thực hiện thủ tục hành chính; bảo đảm cắt giảm thủ tục hành chính và các quy định có liên quan tương ứng với cắt giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.
2. Sản phẩm: Quyết định thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điều 3. Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Sở có liên quan tập trung thực hiện rà soát, đánh giá quy định, thủ tục hành chính, đảm bảo và đúng tiến độ theo yêu cầu, nội dung của Kế hoạch. Báo cáo kết quả thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính kèm theo phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính để trình UBND tỉnh đề nghị các Bộ, ngành xem xét, xử lý thuộc phạm vi, chức năng trước ngày 15/9/2015.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tư pháp, Nội vụ, Công Thương, Xây dựng, Văn hóa - Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

	
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính; 
- Các PCT UBND tỉnh;
- Các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Nguyễn Đức Chính


 

KẾ HOẠCH
RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ QUY ĐỊNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2854/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị)
	Số TT
	Tên TTHC rà soát
	Cơ quan thực hiện
	Căn cứ lựa chọn
	Dự kiến sản phẩm
	Thời gian hoàn thành

	I
	Sở Nội vụ
	Sở Nội vụ
	Sở Nội vụ
	Sở Nội vụ
	 

	1
	Xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên
	Sở Nội vụ
	Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
	Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi về thành phần hồ sơ
	Trước ngày 30/7/2015

	2
	Tuyển dụng, tiếp nhận công chức không qua thi: Đối với người tốt nghiệp thủ khoa tại các cơ sở đào tạo trình độ đại học ở trong nước và người tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, loại xuất sắc ở nước ngoài
	Sở Nội vụ
	Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
	Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi về thành phần hồ sơ
	Trước ngày 30/7/2015

	3
	Tuyển dụng, tiếp nhận công chức không qua thi đối với người có trình độ đào tạo từ đại học trở lên, có kinh nghiệm công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển dụng từ 05 năm trở lên, đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng
	Sở Nội vụ
	Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
	Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi về thành phần hồ sơ
	Trước ngày 30/7/2015

	II
	Sở Công thương
	Sở Công thương
	Sở Công thương
	Sở Công thương
	 

	1
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm
	Sở Công thương
	Thông tư 29/2012/TT-BCT ngày 05/10/2012 của Bộ Công Thương quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.
	Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi về thành phần hồ sơ; số lượng hồ sơ
	Trước ngày 30/7/2015

	2
	Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm
	Sở Công thương
	Thông tư 29/2012/TT-BCT ngày 05/10/2012 của Bộ Công Thương quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.
	Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi về thành phần hồ sơ; số lượng hồ sơ
	Trước ngày 30/7/2015

	3
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm (trường hợp bị mất, thất lạc hoặc bị hỏng)
	Sở Công thương
	Thông tư 29/2012/TT-BCT ngày 05/10/2012 của Bộ Công Thương quy định cấp; thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.
	Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, sửa đổi về số lượng hồ sơ
	Trước ngày 30/7/2015

	4
	Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp
	Sở Công thương
	Thông tư 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 7/10/2008 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất.
	Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi về thời hạn giải quyết
	Trước ngày 30/7/2015

	5
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp
	Sở Công thương
	Thông tư 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 7/10/2008 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất.
	Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi về thời hạn giải quyết
	Trước ngày 30/7/2015

	6
	Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp
	Sở Công thương
	Thông tư 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 7/10/2008 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất.
	Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi về thời hạn giải quyết
	Trước ngày 30/7/2015

	7
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp
	Sở Công thương
	Thông tư 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 7/10/2008 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất.
	Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi về thời hạn giải quyết
	Trước ngày 30/7/2015

	8
	Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp
	Sở Công thương
	Thông tư 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 7/10/2008 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất.
	Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi về thời hạn giải quyết
	Trước ngày 30/7/2015

	9
	Cấp lại Giấy chứng đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp
	Sở Công thương
	Thông tư 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 7/10/2008 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất.
	Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi về thời hạn giải quyết
	Trước ngày 30/7/2015

	10
	Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá
	Sở Công thương
	Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá
	Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi về thời hạn giải quyết
	Trước ngày 30/7/2015

	11
	Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá (Trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy)
	Sở Công thương
	Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá
	Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi về thời hạn giải quyết
	Trước ngày 30/7/2015

	12
	Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá
	Sở Công thương
	Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá
	Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi về thời hạn giải quyết
	Trước ngày 30/7/2015

	13
	Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá (Trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy)
	Sở Công thương
	Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá
	Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi về thời hạn giải quyết
	Trước ngày 30/7/2015

	III
	Sở Xây dựng
	Sở Xây dựng
	Sở Xây dựng
	Sở Xây dựng
	 

	1
	Đề nghị cấp giấy phép di dời công trình
	Sở Xây dựng
	- Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng;
- Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.
	Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi về thành phần hồ sơ; thời hạn giải quyết
	Trước ngày 30/7/2015

	2
	Cấp lại giấy phép xây dựng
	Sở Xây dựng
	- Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng;
- Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.
	Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi về thành phần hồ sơ; thời hạn giải quyết
	Trước ngày 30/7/2015

	3
	Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị
	Sở Xây dựng
	- Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng;
- Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.
	Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi về thành phần hồ sơ; thời hạn giải quyết
	Trước ngày 30/7/2015

	4
	Điều chỉnh giấy phép xây dựng
	Sở Xây dựng
	- Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng;
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